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LUYỆN TẬP TRANG 15, 16
Bài 22 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1): 

Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:

[image: image1.png]a) 137127 b) +177 -8
o) 1177 -1087 d) 43137 -3127




Lời giải:
[image: image2.png]=125 =5

) 17§ = AT+
=/925=35=15

¢) V1172 ~108 = [(117-108)(117+108)
= 9225 = 9.4225 =3.15= 45

d) V313° -312° = [(313-312)313+312)

= J1.625=+25* =




Bài 23 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1): 

Chứng minh:

[image: image3.png]a) 2-+3)2+.3)=1
) (/2006 - /2003 va (/2006 + 2005




là hai số nghịch đảo của nhau.

Phương pháp giải:
Sử dụng công thức sau:

+ a2 - b2 = (a - b)(a + b)

+ (√a)2 = a, với a >= 0

+ Muốn chứng minh hai số là nghịch đảo của nhau ta chứng minh tích của chúng bằng 1.

Lời giải:
[image: image4.png]Q) VT=(2-+32+43)=22 (5] =4-3=1=vp
Vay: (2-+3J2+4)=1

b) (/2006 2005 ). (/2006 + /2005 |

= (2006} - (2003 =2006-2005 =1

Véy (/2006 - /2005 va (/2006 + /2005 )

14 hai s6 nghich ddo cia nhau




Bài 24 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1): 

Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) của các căn thức sau:

[image: image5.png]a) JA+6x+9x) tai x = -2

b) o2 b +4—4bytaia=—2,b= -3




Phương pháp giải:
Sử dụng các công thức sau:

+) (a + b)2 = a2 + 2ab + b2.

+) (a - b)2 = a2 - 2ab + b2.

+) Nếu a >= 0 thì |a| = a.

Nếu a < 0 thì |a| = -a

+) am.bn = (ab)m, với m, n thuộc Z

Lời giải:
[image: image6.png]a) 4+ 6x +9x7)" = 4l +23x + 3)*
= Jalu 3| =2f(1+3x)] = 201+ 3%)°




(vì (1 + 3x)2 > 0)

Thay x = √2 vào ta được:

2[1 + 3.(-√2)]2 = 2(1 - 3√2)2
= 2(1 - 6√2 + 32.2) = 2 - 12√2 + 36

= 38 - 12√2 = 38 - 12.1,414 = 38 - 16,968

= 21,032
[image: image7.png]b) J9a>(b> +4—4b) = 9a*(b> —22b +2%)

= \J9a%(b—-2)* = Ballb -2




Thay a = -2, b = -√3 ta được:

|3(-2)|.|-√3 - 2| = 6(√3 + 2)

= 6(1,732 + 2) = 6.3,732

= 22,392
Bài 25 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 1): 

Tìm x, biết:

[image: image8.png]2) VI6x=8  b) VAx=+5
©) 9x-1) =21 d) f41-0?-6=0




Lời giải:
a) √16x = 8 (điều kiện: x ≥ 0)

⇔ 16x = 82 ⇔ 16x = 64 ⇔ x = 4

(Hoặc: √16x = 8 ⇔ √16.√x = 8

⇔ 4√x = 8 ⇔ √x = 2 ⇔ x = 4)

b) điều kiện: x ≥ 0

[image: image9.png]\/E:\E@m(:s@x:;@x:l,zs




c) điều kiện: x - 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1 (*)

[image: image10.png]¢) JOx—-1) =219x—1=213J/x-1=21
SYx-1=7x-1=49x =50
Cach khac:

G- =219x-1)=21> < 9(x—1) = 441

<x-1=49 < x=50




x = 50 thỏa mãn điều kiện (*) nên x = 50 là nghiệm của phương trình.

d) Vì (1 - x)2 ≥ 0 ∀x nên phương trình xác định với mọi giá trị của x.

[image: image11.png]JAl-x)* —6=0< J4(1-x)* =6 = 21-x|=6




- Khi 1 – x ≥ 0 ⇔ x ≤ 1

Ta có: 2|1 – x| = 6 ⇔ 2(1 – x) = 6 ⇔ 2(1 – x) = 6

⇔ –2x = 4 ⇔ x = –2 (nhận)

- Khi 1 – x < 0 ⇔ x > 1

Ta có: 2|1 – x| = 6 ⇔ 2[– (1 – x)] = 6

⇔ x – 1 = 3 ⇔ x = 4 (nhận)

Vậy phương trình có hai nghiệm: x = - 2; x = 4.

Bài 26 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 1): 

[image: image12.png]2) So sanh 425 +9 va 25 +4f0
b) Véia>0vab>0, ching minh +a+b <+a++b




Lời giải:
a) Ta có:

[image: image13.png]V25 +9 =+/34.
VB+Vi=V5 43 =543
—8=1/8= V6l

Vi34 < 64
Vay /25 + 9 < v/25 +/9




b) Ta có:

[image: image14.png](Va+b)?=a+b.

(va+vb)’ = (Va)* + 2v/a. Vb + (Vb)?
—a+2Vab+b
= (a+b) +2vab.

Via >0, b> 0nénvab >0« 2Vab>0

& (a+b)+2Vab>a+b

< (Va+vh)?> (Va+b)?

< Va+vb> va+b(dpcm)




Bài 27 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 1): 

So sánh:

a) 4 và 2√3 ;           

b) -√5 và -2

Lời giải:
a) Ta có: 2 = √4 > √3 nên 2.2 > 2√3

Vậy √4 > 2√3

b) Ta có: √5 > √4 = 2 nên √5 > 2

Vậy -√5 < -2.
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